
STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số tiết Tên nhóm HP Số điện thoại GV Email GV
SLS

V
Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết bắt 

đầu

Tiết kết 

thúc

Số tiết / 

buổi
Phòng Mã Code Ghi chú

8 Hai Tối 09/12/2024 16/12/2024 13 16 4 Online

67

8 Hai Tối 02/12/2024 09/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Tư Tối 04/12/2024 11/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Ba Tối 03/12/2024 10/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Tư Tối 11/12/2024 18/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Tư Tối 04/12/2024 11/12/2024 13 16 4 Online

82

8 Ba Tối 03/12/2024 10/12/2024 13 16 4 Online

82

8 Ba Tối 03/12/2024 10/12/2024 13 16 4 Online

67

----oOo----

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

4

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

8
MH5010

04

Cơ sở dữ 

liệu
3

CSDL_HK1.24

25_HL_GHEP

_TC.HL

Hà Mỹ Trinh 0356472338
trinhhm@itc.edu.v

n

2

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

1

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

7
MĐ5010

10
CCNA2 4

CCNA2_HK1.

2425_HL

Trần Nữ 

Vĩ
Thức 0982334276

thuctnv@itc.edu.v
n

6
MĐ5010

09
CCNA1 4

CCNA1_HK1.

2425_HL

Trần Nữ 

Vĩ
Thức 0982334276

thuctnv@itc.edu.v
n

1

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

5
MĐ5010

02

Cấu trúc 

máy tính
3

CTMT_HK1.2

425_HL
Lê Anh Tuấn 0983491828 tuanla@itc.edu.vn 3

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

4
MĐ5010

33

Biên tập 

chỉnh sửa 

phim

3
BTCSP_HK1.2

425_HL

Phạm 

Ngọc 
Cường 0969124456

cuongpn.edu@gm
ail.com

1
MĐ8010

27

An ninh 

mạng
3

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

3
MĐ5011

48

Android 

Networking
3

AN_HK1.2425

_HL

Phạm 

Đào 

Minh 

Vũ 0905646162 vupdm@itc.edu.vn 1

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

An toàn 

điện
3

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

2
MĐ5010

78

ATĐ_HK1.242

5_HL

Nguyễn 

Đức
Trí 0911995533 trind@itc.edu.vn 1

Tuấn 0983491828 tuanla@itc.edu.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo----

Họ tên giảng viên

Lê Anh 2
ANM_HK1.24

25_TC.HL

 THỜI KHÓA BIỂU_HỌC LẠI

HỆ CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG, TRUNG CẤP_HỌC KỲ 1-NĂM HỌC: 2024-2025

(Thực hiện từ ngày 02/12/2024 đến 30/12/2024)

mailto:tuanla@itc.edu.vn
mailto:cuongpn.edu@gmail.com
mailto:tuanla@itc.edu.vn
mailto:thuctnv@itc.edu.vn
mailto:thuctnv@itc.edu.vn
mailto:trinhhm@itc.edu.vn
mailto:trinhhm@itc.edu.vn
mailto:trinhhm@itc.edu.vn
mailto:thuctnv@itc.edu.vn
mailto:thuctnv@itc.edu.vn
mailto:thuctnv@itc.edu.vn
mailto:thuctnv@itc.edu.vn
mailto:tuanla@itc.edu.vn
mailto:cuongpn.edu@gmail.com
mailto:cuongpn.edu@gmail.com
mailto:vupdm@itc.edu.vn
mailto:tuanla@itc.edu.vn


STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số tiết Tên nhóm HP Số điện thoại GV Email GV
SLS

V
Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết bắt 

đầu

Tiết kết 

thúc

Số tiết / 

buổi
Phòng Mã Code Ghi chúHọ tên giảng viên

8 Hai Tối 02/12/2024 09/12/2024 13 16 4 Online

67

8 Hai Tối 02/12/2024 09/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Năm Tối 19/12/2024 26/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Tư Tối 04/12/2024 11/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Năm Tối 05/12/2024 12/12/2024 13 16 4 Online

52

1 Ba Tối 10/12/2024 17/12/2024 13 16 4 Online

8 Ba Tối 03/12/2024 10/12/2024 13 16 4 Online

52

12 Sáu Tối 13/12/2024 27/12/2024 13 16 4 Online

48

12 Bảy Tối 07/12/2024 21/12/2024 13 16 4 Online

48

12 Năm Tối 05/12/2024 19/12/2024 13 16 4 Online

48

0983491828 tuanla@itc.edu.vn
HĐHL_HK1.2

425_HL

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

18
MĐ5010

32

Kỹ xảo 

điện ảnh
3

KXĐA_HK1.2

425_HL

Phạm 

Ngọc 
Cường 0969124456

cuongpn.edu@gm
ail.com

5

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

17
MĐ5011

76

Kỹ thuật 

nhiếp ảnh
2

KTNA_HK1.2

425_HL

Phạm 

Ngọc 
Cường 0969124456

cuongpn.edu@gm
ail.com

14
MĐ5010

15

Hệ điều 

hành Linux
Lê Anh Tuấn

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

16
MĐ5010

34
Kỹ thuật in 3

KTI_HK1.242

5_HL

Phạm 

Ngọc 
Cường 0969124456

cuongpn.edu@gm
ail.com

15
MĐ8010

28
Joomla 2

Joomla_HK1.2

425_TC.HL

Trương 

Như

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

2

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

13
MĐ5010

58

Hệ thống 

quản lý nội 

dung 

(CMS)

3
HTQLND_HK

1.2425_HL
Lìu Cẩm Bình 0334941188 binhlc@itc.edu.vn 1

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

12
MĐ5011

19

Hệ quản trị 

cơ sở dữ 

liệu

3
HQTCSDL_H

K1.2425_HL

Trương 

Như
Nhật 0934985922 nhattn@itc.edu.vn

1

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

11
MĐ5010

40

Đồ án 

chuyên 

ngành

3
ĐACN_HKI.2

425_HL

Nguyễn 

Đỗ Thư
Hương 0902081181

huongndt@itc.edu

.vn
2

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

10
MĐ5010

49

Công nghệ 

kiểm thử 

ứng dụng

3
CNKTUD_HK

1.2425_HL

Trương 

Châu
Long 0907208586 longtc@itc.edu.vn

9
MĐ5010

03

Cơ sở lập 

trình
4

CSLT_HK1.24

25_HL
Hà Mỹ Trinh 0356472338

trinhhm@itc.edu.v
n

3

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

5

5

Nhật 0934985922 nhattn@itc.edu.vn 1

mailto:trinhhm@itc.edu.vn
mailto:longtc@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn
mailto:binhlc@itc.edu.vn
mailto:tuanla@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn
mailto:cuongpn.edu@gmail.com
mailto:cuongpn.edu@gmail.com
mailto:cuongpn.edu@gmail.com
mailto:tuanla@itc.edu.vn
mailto:cuongpn.edu@gmail.com
mailto:cuongpn.edu@gmail.com
mailto:cuongpn.edu@gmail.com
mailto:cuongpn.edu@gmail.com
mailto:cuongpn.edu@gmail.com
mailto:cuongpn.edu@gmail.com
mailto:binhlc@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn
mailto:longtc@itc.edu.vn
mailto:trinhhm@itc.edu.vn
mailto:trinhhm@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn


STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số tiết Tên nhóm HP Số điện thoại GV Email GV
SLS

V
Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết bắt 

đầu

Tiết kết 

thúc

Số tiết / 

buổi
Phòng Mã Code Ghi chúHọ tên giảng viên

8 Bảy Tối 28/12/2024 04/01/2025 13 16 4 Online

52

12 Bảy Tối 21/12/2024 04/01/2025 13 16 4 Online

48

16 Năm Tối 19/12/2024 09/01/2025 13 16 4 Online

30

12 Tư Tối 11/12/2024 25/12/2024 13 16 4 Online

78

12 Bảy Tối 07/12/2024 21/12/2024 13 16 4 Online

48

8 Năm Tối 05/12/2025 12/12/2025 13 16 4 Online

52

8 Tư Tối 18/12/2024 25/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Ba Tối 03/12/2024 10/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Sáu Tối 27/12/2024 03/01/2025 13 16 4 Online

52

8 Ba Tối 03/12/2024 10/12/2024 13 16 4 Online

52
28

MĐ5010

74

Lý thuyết 

mạch
3

LTM_HK1.24

25_HL

Nguyễn 

Đức
Trí 0911995533 trind@itc.edu.vn

27
MĐ5010

59

Lập trình 

web phía 

máy chủ

3
LTWPMC_HK

1.2425_HL

Trương 

Châu
Long 0907665365 longtc@itc.edu.vn

26
MĐ5011

44

Lập trình 

server cho 

Android

3
LTSCA_HK1.

2425_HL

Phạm 

Đào 

Minh 

Vũ 0905646162 vupdm@itc.edu.vn

25
MĐ5010

46

Lập trình 

PHP 2
3

LTPHP2_HK1.

2425_HL

Trương 

Như
Nhật 0934985922 nhattn@itc.edu.vn

24
MĐ5010

45

Lập trình 

PHP 1

Lập trình 

PHP cơ bản

3
LTPHP1_HK1.

2425_HL

Lê Thụy 

Đoan 
Trang 0907307377

trangltd@itc.edu.v
n

23
MĐ6010

17

Lập Trình 

JavaScript

Lập Trình 

JavaScript 1

3
LTJS_HK1.24

25_CL.HL

Trương 

Như
Nhật 0934985922 nhattn@itc.edu.vn

22
MĐ5010

44

Lập trình 

hướng đối 

tượng

4
LTHĐT_HK1.

2425_HL

Nguyễn 

Đỗ Thư 
Hương 0902081181

huongndt@itc.edu
.vn

21
MĐ5010

61

Lập trình 

giao diện 

web 2

3
LTGDW2_HK

1.2425_HL

Nguyễn 

Đình
Hoàng 0908384616

hoangnd@itc.edu.
vn

20
MĐ5010

60

Lập trình 

giao diện 

web 1

3
LTGDW1_HK

1.2425_HL

Nguyễn 

Đình
Hoàng 0908384616

hoangnd@itc.edu.
vn

19
MĐ5011

47

Lập trình 

đa nền tảng 

trên di động

3
LTĐNTTDĐ_

HK1.2425_HL

Trương 

Như
Nhật 0934985922 nhattn@itc.edu.vn

1

3

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

2

3

5

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

1

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

9

4

1

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

6

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

mailto:nhattn@itc.edu.vn
mailto:hoangnd@itc.edu.vn
mailto:hoangnd@itc.edu.vn
mailto:huongndt@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn
mailto:trangltd@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn
mailto:vupdm@itc.edu.vn
mailto:longtc@itc.edu.vn
mailto:longtc@itc.edu.vn
mailto:vupdm@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn
mailto:trangltd@itc.edu.vn
mailto:trangltd@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn
mailto:huongndt@itc.edu.vn
mailto:huongndt@itc.edu.vn
mailto:hoangnd@itc.edu.vn
mailto:hoangnd@itc.edu.vn
mailto:hoangnd@itc.edu.vn
mailto:hoangnd@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn


STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số tiết Tên nhóm HP Số điện thoại GV Email GV
SLS

V
Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết bắt 

đầu

Tiết kết 

thúc

Số tiết / 

buổi
Phòng Mã Code Ghi chúHọ tên giảng viên

8 Tư Tối 25/12/2024 01/01/2025 13 16 4 Online

52

8 Hai Tối 02/12/2024 09/12/2024 13 16 4 Online

37

8 Ba Tối 03/12/2024 10/12/2024 13 16 4 Online

52

12 Tư Tối 04/12/2024 18/12/2024 13 16 4 Online

48

8 Năm Tối 05/12/2024 12/12/2024 13 16 4 Online

22

8 Bảy Tối 14/12/2024 21/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Hai Tối 23/12/2024 30/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Tư Tối 04/12/2024 11/12/2024 13 16 4 Online

72

16 Tư Tối 04/12/2024 25/12/2024 13 16 4 Online

44

8 Ba Tối 03/12/2024 10/12/2024 13 16 4 Online

52
38

MĐ5010

42

Thiết kế 

bao bì
3

TKBB_HK1.2

425_HL

Nguyễn 

Đỗ Thư
Hương 0902081181

huongndt@itc.edu

.vn

37
MĐ5010

38
Thiết kế 3D 3

TK3D_HK1.24

25_HL

Trần 

Nguyễn 

Anh

Chi 0908667257 chitna@itc.edu.vn

36
MĐ8010

29

Quản trị 

website
3

QTW_HK1.24

25_TC.HL

Lê Thụy 

Đoan 
Trang 0907307377

trangltd@itc.edu.v
n

35
MĐ5010

13

Quản trị 

mạng 

Windows

3
QTMW_HK1.

2425_HL
Lê Anh Tuấn 0983491828 tuanla@itc.edu.vn

34
MĐ5010

16

Quản trị 

mạng Linux
3

QTML_HK1.2

425_HL
Lê Anh Tuấn 0983491828 tuanla@itc.edu.vn

33
MĐ5010

48

Quản lý dự 

án với Agile
2

QLDAVA_HK

1.2425_HL

Trương 

Châu
Long 0907665365 longtc@itc.edu.vn

32
MĐ5010

77

Ngôn ngữ 

lập trình
3

NNLT_HK1.2

425_HL

Trương 

Châu
Long 0907665365 longtc@itc.edu.vn

31
MĐ5010

36

Nghệ thuật 

chữ
3

NTC_HK1.242

5_HL

Trần 

Nguyễn 

Anh

Chi 0908667257 chitna@itc.edu.vn

30
MH5010

25
Màu sắc 3

MS_HK1.2425

_HL

Trần 

Nguyễn 

Anh

Chi 0908667257 chitna@itc.edu.vn

29
MĐ5010

18

Mạng 

không dây
3

MKD_HK1.24

25_HL
Lê Anh Tuấn 0983491828 tuanla@itc.edu.vn

8

1

2

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

2

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

3

5

5

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

2

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

1

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

2

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

mailto:tuanla@itc.edu.vn
mailto:chitna@itc.edu.vn
mailto:chitna@itc.edu.vn
mailto:longtc@itc.edu.vn
mailto:longtc@itc.edu.vn
mailto:tuanla@itc.edu.vn
mailto:tuanla@itc.edu.vn
mailto:trangltd@itc.edu.vn
mailto:chitna@itc.edu.vn
mailto:chitna@itc.edu.vn
mailto:trangltd@itc.edu.vn
mailto:trangltd@itc.edu.vn
mailto:tuanla@itc.edu.vn
mailto:tuanla@itc.edu.vn
mailto:longtc@itc.edu.vn
mailto:longtc@itc.edu.vn
mailto:chitna@itc.edu.vn
mailto:chitna@itc.edu.vn
mailto:tuanla@itc.edu.vn


STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số tiết Tên nhóm HP Số điện thoại GV Email GV
SLS

V
Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết bắt 

đầu

Tiết kết 

thúc

Số tiết / 

buổi
Phòng Mã Code Ghi chúHọ tên giảng viên

8 Sáu Tối 03/01/2024 10/01/2024 13 16 4 Online

52

8 Sáu Tối 06/12/2024 13/12/2024 13 16 4 Online

52

12 Hai Tối 02/12/2024 16/12/2024 13 16 4 Online

48

8 Hai Tối 09/12/2024 16/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Sáu Tối 06/12/2024 13/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Ba Tối 17/12/2024 24/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Bảy Tối 07/12/2024 14/12/2024 13 16 4 Online

52

12 Hai Tối 16/12/2024 30/12/2024 13 16 4 Online

48

8 Năm Tối 05/12/2024 12/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Ba Tối 03/12/2024 10/12/2024 13 16 4 Online

52
48

MĐ5010

06

Thiết kế 

Web 1
3

015_TKW1_H

K3_2324_CD2

2.HL

Nguyễn 

Đình
Hoàng 0908384616

hoangnd@itc.edu.
vn

47
MĐ5010

41

Thiết kế 

poster
3

TKPT_HK1.24

25_HL

Nguyễn 

Đỗ Thư
Hương 0902081181

huongndt@itc.edu

.vn

46
MĐ5010

39

Thiết kế 

phối cảnh 

3D

3
TKPC3D_HK1

.2425_HL

Trần 

Nguyễn 

Anh

Chi 0908667257 chitna@itc.edu.vn

45
MĐ5010

37

Thiết kế 

layout Web
3

TKLW_HK1.2

425_HL

Trần Nữ 

Vĩ
Thức 0982334276

thuctnv@itc.edu.v
n

44
MĐ5010

26

Thiết kế 

hình ảnh 

với Adobe 

Photoshop

3
TKHAVAP_H

K1.2425_HL

Nguyễn 

Đỗ Thư
Hương 0902081181

huongndt@itc.edu

.vn

43
MĐ5011

49

Thiết kế 

giao diện 

trên 

Android 

3
TKGDTANC_

HK1.2425_HL

Trương 

Như 
Nhật 0934985922 nhattn@itc.edu.vn

42
MĐ5010

27

Thiết kế đồ 

họa với 

Adobe 

Illustrator

3

TKĐHVAIllus

_HK1.2425_H

L

Nguyễn 

Đỗ Thư
Hương 0902081181

huongndt@itc.edu

.vn

41
MĐ5010

05

Thiết kế đồ 

họa
3

TKĐH_HK1.2

425_HL

Lê Thụy 

Đoan 
Trang 0907307377

trangltd@itc.edu.v
n

40
MĐ5010

30

Thiết kế 

chuyển 

động 3D

3
TKCĐ3D_HK

1.2425_HL

Trần 

Nguyễn 

Anh

Chi 0908667257 chitna@itc.edu.vn

39
MĐ5010

29

Thiết kế 

chuyển 

động 2D

3
TKCĐ2D_HK

1.2425_HL

Trần 

Nguyễn 

Anh

Chi 0908667257 chitna@itc.edu.vn

2

3

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

2

1

1

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

7

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

4

3

1

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

1

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

mailto:chitna@itc.edu.vn
mailto:chitna@itc.edu.vn
mailto:trangltd@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn
mailto:thuctnv@itc.edu.vn
mailto:chitna@itc.edu.vn
mailto:hoangnd@itc.edu.vn
mailto:hoangnd@itc.edu.vn
mailto:hoangnd@itc.edu.vn
mailto:chitna@itc.edu.vn
mailto:thuctnv@itc.edu.vn
mailto:thuctnv@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn
mailto:trangltd@itc.edu.vn
mailto:trangltd@itc.edu.vn
mailto:chitna@itc.edu.vn
mailto:chitna@itc.edu.vn


STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số tiết Tên nhóm HP Số điện thoại GV Email GV
SLS

V
Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết bắt 

đầu

Tiết kết 

thúc

Số tiết / 

buổi
Phòng Mã Code Ghi chúHọ tên giảng viên

8 Năm Tối 05/12/2024 12/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Năm Tối 19/12/2024 26/12/2024 13 16 4 Online

67

8 Tư Tối 18/12/2024 25/12/2024 13 16 4 Online

52

12 Sáu Tối 06/12/2024 20/12/2024 13 16 4 Online

48

8 Ba Tối 17/12/2024 24/12/2024 13 16 4 Online

32

8 Hai Tối 16/12/2024 23/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Ba Tối 17/12/2024 24/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Năm Tối 05/12/2024 12/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Hai Tối 16/12/2024 23/12/2024 13 16 4 Online

52
57

MĐ5010

71

Đồ họa xử 

lý ảnh với 

Photoshop

3
ĐHXLAVPho_

HK1.2425_HL

Trần 

Ngọc 

Chiêu 

Đăng 0933339905

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

2

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

56
MH5010

84

Xử lý tín 

hiệu số 

(DSP)

2
DSP_HK1.242

5_HL

Nguyễn 

Đức
Trí 0911995533

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

55
MĐ5011

75

Xử lý ảnh 

Lightroom
3

XLAL_HK1.2

425_HL

Trần 

Nguyễn 

Anh

Chi 0908667257 chitna@itc.edu.vn

54
MĐ5010

50

Xây dựng 

ứng dụng 

đa nền tảng

3
XDUDĐNT_H

K1.2425_HL

Trương 

Châu
Long 0907208586 longtc@itc.edu.vn

53
MĐ5010

57

Web 

framework
2

WF_HK1.2425

_HL

Trương 

Như
Nhật 0934985922 nhattn@itc.edu.vn

52
MĐ5010

56

Ứng dụng 

Web
3

UDW_HK1.24

25_HL

Trương 

Châu
Long 0907208586 longtc@itc.edu.vn

51
MĐ8010

12

Tin học 

ứng dụng
3

THUD_HK1.2

425_TC.HL

Lê Thụy 

Đoan 
Trang 0907307377

trangltd@itc.edu.v
n

50
MĐ5010

01
Tin học 3

TH_HK1.2425

_HL

Lê Thụy 

Đoan 
Trang 0907307377

trangltd@itc.edu.v
n

49
MĐ5010

07

Thiết kế 

web 2
3

TKW2_HK1.2

425_HL

Nguyễn 

Đình
Hoàng 0908384616

hoangnd@itc.edu.
vn

dangtnc@itc.edu.v

n
1 8cv0tro

trind@itc.edu.vn 1

2

5

1

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

2

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

3

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

2

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

mailto:hoangnd@itc.edu.vn
mailto:trangltd@itc.edu.vn
mailto:trangltd@itc.edu.vn
mailto:longtc@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn
mailto:longtc@itc.edu.vn
mailto:chitna@itc.edu.vn
mailto:chitna@itc.edu.vn
mailto:longtc@itc.edu.vn
mailto:nhattn@itc.edu.vn
mailto:longtc@itc.edu.vn
mailto:trangltd@itc.edu.vn
mailto:trangltd@itc.edu.vn
mailto:trangltd@itc.edu.vn
mailto:trangltd@itc.edu.vn
mailto:hoangnd@itc.edu.vn
mailto:hoangnd@itc.edu.vn


STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số tiết Tên nhóm HP Số điện thoại GV Email GV
SLS

V
Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết bắt 

đầu

Tiết kết 

thúc

Số tiết / 

buổi
Phòng Mã Code Ghi chúHọ tên giảng viên

8 Tư Tối 04/12/2024 11/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Sáu Tối 06/12/2024 13/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Năm Sáng 12/12/2024 19/12/2024 1 5 5 Online

52

8 Sáu Sáng 13/12/2024 20/12/2024 1 5 5 Online

52

8 Ba Sáng 10/12/2024 17/12/2024 1 5 5 Online

52

8 Bảy Tối 14/12/2024 21/12/2024 13 17 5 Online

52

8 Hai Chiều 09/12/2024 16/12/2024 7 11 5 Online

52

8 Năm Chiều 19/12/2024 26/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Sáu Sáng 06/12/2024 13/12/2023 1 4 4 Online

52

65
MH5020

10

Marketing 

căn bản
3

1 hg5tty4

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Marketingcb_H

K1.2425_HL

Trần 

Ngọc 

Chiêu 

Đăng 0933339905
dangtnc@itc.edu.v

n
2 8cv0tro

thayphuongqtkd2
@gmail.com

66
MH5020

09

Nguyên lý 

kế toán
3

NLKT_HK1.2

425_HL

Võ Thị 

Hiền
Nhi 0985170200 nhivth@itc.edu.vn

thayphuongqtkd2
@gmail.com

62
MH5020

48

Giao dịch 

đàm phán 

trong kinh 

doanh

3

025_GDĐPTK

D_HK1.2425_

CD22QT.HL

Phạm 

Ngọc
Phương 0903.106.607

thayphuongqtkd2
@gmail.com

64

60
MH5020

71

Quản trị 

Marketing
3

QTM_HK1.24

25_HL

Phạm 

Ngọc
Phương 0903.106.607

63
MH5020

73

Quản trị 

chất lượng
3

QTCL_HK1.2

425_HL

Phạm 

Ngọc
Phương 0903.106.607

MH5020

06

Kinh tế vi 

mô
3

KTVM_HK1.2

425_HL

Phạm 

Ngọc
Phương 0903.106.607

thayphuongqtkd2
@gmail.com

61
MH5020

74

Quản trị 

sản phẩm
3

QTSP_HK1.24

25_HL

Phạm 

Ngọc
Phương 0903.106.607

thayphuongqtkd2
@gmail.com

59
MH5020

57

Quảng cáo 

trực tuyến
3

QCTT_HK1.2

425_HL

Trần 

Ngọc 

Chiêu

Đăng 0933339905
dangtnc@itc.edu.v

n

58
MĐ5010

72

 Thiết kế 

website cơ 

bản với 

wordpress 

3

TKWCBVWor

press_HK1.242

5.HL

Trần 

Ngọc 

Chiêu 

Đăng 0933339905

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

1
08xwiy

c

Buổi 2 

kiểm 

tra cuối 

môn

1
mxakus

k

Buổi 2 

kiểm 

tra cuối 

môn

1 cbrzkt3

Buổi 2 

kiểm 

tra cuối 

môn
Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

1
4zh17u

4

Buổi 2 

kiểm 

tra cuối 

môn

1
nwxww

qp

Buổi 2 

kiểm 

tra cuối 

môn
Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

8cv0tro

dangtnc@itc.edu.v

n
1 8cv0tro

1

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:vthihiennhi@gmail.cm
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:vthihiennhi@gmail.cm
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com


STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số tiết Tên nhóm HP Số điện thoại GV Email GV
SLS

V
Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết bắt 

đầu

Tiết kết 

thúc

Số tiết / 

buổi
Phòng Mã Code Ghi chúHọ tên giảng viên

8 Năm Chiều 19/12/2024 26/12/2024 13 16 4 Online

52

8 Năm Chiều 10/12/2024 17/12/2024 7 11 5 Online

52

8 4 Tối 04/12/2024 11/12/2024 13 16 4 Online

67

8 7 Sáng 07/12/2024 14/12/2024 2 5 4 Online

52

8 4 Tối 04/12/2024 11/12/2024 13 16 4 Online

37

8 CN Tối 07/12/2024 14/12/2024 13 16 4 Online

52

12 6 Tối 06/12/2024 20/12/2024 13 16 4 Online

48

8 Tư Tối 18/12/2024 25/12/2024 13 16 4 Online

52

1 8cv0tro

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

59 MĐ502043
Quảng cáo với 

Google Ads
3

025_QCVGoogleA

ds_HK3_2324_CD

22.HL

Trần Ngọc 

Chiêu 
Đăng 0933339905 dangtnc@itc.edu.vn

nguyenmychi2004
@gmail.com

5

nguyenmychi2004
@gmail.com

1

0879271285 tuanlq@itc.edu.vn 4

0879271285 tuanlq@itc.edu.vn 4

68
MH5020

49

Quản  trị 

nguồn 

nhân lực

3
QTNNL_HK1.

2425_HL

Phạm 

Ngọc

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

73
MH5100

02

Tiếng Anh 

2
3

TA2_HK1.242

5_HL

Nguyễn Thị Mỹ 

Chi

(Tiết 

13 - 

tiết 16)Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

72
MH5100

01

Tiếng Anh 

1
3

TA1_HK1.242

5_HL

Nguyễn Thị Mỹ 

Chi

7ei0eef

(Tiết 

13 - 

tiết 16)Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

71
MH5020

04
Pháp luật 2

PL_HK1.2425

_HL
Lư Quốc Tuấn

3jaqv1u
(Tiết 2 - 

 tiết 5)
Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

70
MH5020

05

Kỹ năng 

mềm
2

KNM_HK1.24

25_HL
Lư Quốc Tuấn

69
MH5020

02

Giáo dục 

Chính trị
4

GDCT_HK1.2

425_HL

Nguyễn Huyền 

Trang

trangnh@itc.edu.v
n

2

Phương 0903.106.607
thayphuongqtkd2

@gmail.com
1 0eczr71

Buổi 2 

kiểm 

tra cuối 

môn
Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

(Tiết 

13 - 

tiết 16)Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

1
2zga9a

u

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

67
MH5020

46

Phân tích 

hiệu quả 

kinh doanh

3
PTHQKD_HK

1.2425_HL

Trần Thị 

Phương 
Mai 0906679196

pmai.kt@gmail.co
m

mailto:pmai.kt@gmail.com
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:trangnh@itc.edu.vn
mailto:tuanlq@itc.edu.vn
mailto:tuanlq@itc.edu.vn
mailto:nguyenmychi2004@gmail.com
mailto:nguyenmychi2004@gmail.com
mailto:nguyenmychi2004@gmail.com
mailto:nguyenmychi2004@gmail.com
mailto:nguyenmychi2004@gmail.com
mailto:nguyenmychi2004@gmail.com
mailto:tuanlq@itc.edu.vn
mailto:tuanlq@itc.edu.vn
mailto:trangnh@itc.edu.vn
mailto:trangnh@itc.edu.vn
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:thayphuongqtkd2@gmail.com
mailto:pmai.kt@gmail.com
mailto:pmai.kt@gmail.com

